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Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Cô đón trẻ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô trò chuyện với trẻ về các 
hiện tượng tự nhiên quanh bé". Ngày, đêm, mặt trời, mặt trăng các vì sao. Cô và trẻ 
cùng quan sát và dự đoán hiện tượng tự nhiên có thể xảy ra tiếp theo "Gió to và 
có mây đen thì trời báo hiệu điều gì… . Cô điểm danh trẻ.    

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung: 
- Hô hấp: Gió thổi
- Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay dang ngang, chân bước sang phải, 
sang trái.
- Chân:  Đưa ra trước, đưa sang ngang, đưa về sau
* Mục tiêu: 
- Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục theo nhạc và vận động theo cô.
* Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục, hoa tay, nhạc thể dục 
- Trang phục cô trẻ gọn gàng
* Tổ chức hoạt động:
 - Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi 
bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 4 
hàng ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp hô của cô với các động tác: hô hấp, tay, lưng 
bụng, chân. Mỗi động tác 3 lần x 8 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với vòng gậy; thứ 3, 5 
tập với hoa tay.
- Hồi tĩnh: Trẻ làm động tác chim bay, cò bay nhẹ nhàng 3-4 phút

Hoạt động 
học

(30-40p)

Nghỉ giỗ thổ 
Hùng Vương

Thể dục:
Đi khuỵu gối-
ném trúng 
đích đứng 
bằng 1 tay

KPKH
Nhận biết, 

phòng tránh 
1 số hiện 
tượng tự 

nhiên

LQCV:
Tập tô chữ 

cái g,y 

Văn học: Kể 
chuyện

Lời ru của trăng

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: Bầu trời, ban ngày…
- Hoạt động trải nghiện: Thí nghiệm không khí, sự bay hơi của nước
- Trò chơi: Trời mưa, cầu vồng, trời nắng trời mưa, lá và gió, mưa to  mưa nhỏ, 
gió gieo…
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc vận động, chơi với cát, 
nước, các vật liệu ngoài thiên nhiên…

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc
(40-50p)

* Nội  dung:
- Góc phân 
vai: Gia đình, 
phòng

* Mục tiêu góc 
chơi.
- Trẻ biết bắt chước 
công việc của mẹ 

* Đồ chơi học 
liệu:
Búp bê, các 
loại thuốc, bộ 

 *Tổ chức hoạt động: 
1. Thoả thuận trước khi 
chơi: Cô làm gió thổi cho 
lá bay vào từng góc, cho 



khám…
- Góc xây 
dựng: Xây 
dựng bể bơi
- Góc sách: 
Xem tranh 
ảnh về các 
HTTN, dự 
đoán HTTN 
sắp xảy ra… 
- Góc TN: 
Chơi với sỏi, 
cát, nước chơi 
đong nước...

bố, của bác sỹ…

- Trẻ biết xây dựng 
bể bơi
- Trẻ biết gọi tên 
các hiện tượng tự 
nhiên và dự đoán 
HTTN sắp xảy ra… 
- Trẻ biết chơi với 
cát, nước, sỏi đá và 
biết chơi đong 
nước…

bác sỹ ống 
nghe, kim 
tiêm…
Khối gỗ, nút 
nhựa, hàng 
rào, sỏi bộ xếp 
nút, gạch, hột 
hạt, cây… 
Tranh ảnh về 
các hiện tượng 
tự nhiên…
Xô đựng nước, 
bình đựng cát, 
sỏi, chai đong 
nước, phễu…

trẻ gọi tên các góc cho trẻ 
lấy ký hiệu cài vào góc 
chơi. 
2. Quá trình chơi: Trẻ về góc 
chơi lấy đồ chơi ra chơi. Cô 
bao quát động viên khuyến 
khích trẻ thể hiện đúng vai 
chơi mình, giúp đỡ trẻ khi 
gặp khó khăn, gợi ý trẻ liên 
kết các góc chơi 
3. Nhận xét: Cô đi nhận xét 
từng góc chơi, tập trung trẻ 
về góc chơi có nhiều sản 
phẩm mới, sáng tạo, cho trẻ 
cùng nhau nhận xét và giúp 
cô thu dọn đồ dùng, đồ chơi 

Ăn trưa
(60-70p)

Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, động viên  trẻ ăn hết xuất,  
không nói chuyện trong khi ăn - tạo không khí vui vẻ cho trẻ trong khi ăn

Ngủ trưa
(140-150p)

Cho trẻ kê phản ngủ, dải chiếu, xếp gối ngay ngắn, cho trẻ vào chỗ ngủ đúng gối 
của mình, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, mở nhạc nhẹ nhàng cho trẻ dễ đi 
vào giấc ngủ

Ăn phụ
(20-30p)

Cho trẻ rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, trẻ ngồi vào bàn ăn bữa phụ, động viên trẻ 
không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn, ăn gọn gàng, hết xuất  

Nghỉ giỗ thổ 
Hùng Vương

- Trẻ học Tiếng 
Anh
- Dạy kỹ năng 
"Kêu cứu khi 
gặp nguy 
hiểm

- Hoạt động 
phòng thư 
viện
 - Đồng dao: 
Lạy trời 
mưa xuống

- Hát tiếng 
anh "What 
the  weather
Tìm hiểu về 
ngày và đêm
- Trẻ học 
Tiếng Anh

- Đồng dao: Con 
công
- Vệ sinh Đồ 
dùng đồ chơi   

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích
(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70)

Cho trẻ chơi tự do ở các góc, rèn cho trẻ nhận biết những nơi bẩn, nơi nguy hiểm 
ao, hồ, sông, suối, biết kêu cứu gọi người giúp đỡ khi bị ngã. Cho trẻ xem lịch, 
trò về các thứ trong tuần, các mùa trong năm, trẻ xem phim hoạt hình "Vui giao 
thông tập 4 phần 2: Ai ngầu nhất. Vui chơi xe đạp an toàn? vệ sinh, trả trẻ.          

       
     Ngày 03 tháng 04 năm 2025

Tổ chuyên môn kí duyệt

Chu Thị Thu Phương

Người lập

Cà Thị Thà
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